VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
3. NHÁNH 3:  “ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH”
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/11 - 15/11/2025)
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

Thứ hai, ngày 10 tháng 11 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất
Đề tài: Dạy trẻ: Hướng dẫn trẻ sử dụng bát, thìa

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức
- Trẻ biết cầm thìa xúc bằng tay phải và giữ bát bằng tay trái
- Trẻ biết giữ bát để không bị đổ và xúc cơm gọn gàng không làm rơi vãi cơm và thức ăn ra ngoài
 - Quyền phát triển: Thông qua hoạt động trẻ hiểu trẻ được chăm sóc sức khỏe 
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng giữ bát bằng tay trái, kĩ năng sử dụng thìa đúng cách cho trẻ
- Rèn kỹ năng tự phục vụ
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay khi giữ bát, cầm thìa
 3. Thái độ: 
- GD trẻ biết rửa tay sạch sẽ trước khi ăn
- Trẻ biết tự xúc ăn gọn gàng, ăn hết xuất và giữ gìn bát, thìa












	I. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Bát, thìa, đĩa, khăn ẩm, bàn ghế. 
- Nhạc rap, nhạc không lời, nhạc “Mời bạn ăn”
- TC “Tay xinh”, “đôi tay xinh”
 2. Đồ dùng của trẻ
- Bát, thìa, khăn ẩm, bàn ghế đầy đủ, trang phục gọn gàng
II. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức
- Chơi trò chơi: Tay xinh
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi. 
- Cô tiến hành cho trẻ chơi.
- Cô trò chuyện với trẻ về trò chơi. Khái quát, giới thiệu bài.
 2. Nội dung
HĐ1: Hướng dẫn trẻ sử dụng bát thìa đúng cách
- Cô có đồ dùng gì đây? (Cái bát, cái thìa)
- Bát thìa để làm gì?
- Trước khi ăn chúng ta phải làm gì?
- Khi ăn chúng ta cầm bát, cầm thìa như thế nào?
- Cô cho trẻ thực hiện. Mời trẻ nhận xét.
- Cô khái quát lại và thực hiện lần 1 không giải thích
- Cô thực hiện lần 2 kết hợp giải thích: Cô cầm thìa bằng tay phải, cô cầm bằng ba đầu ngón tay: Ngón cái , ngón trỏ để cầm thìa, ngón giữa để đỡ thìa, cô cầm thìa nhẹ nhàng, cô cầm ở giữa thìa. Còn tay trái cô giữ bát, cô xúc nhẹ nhàng, từ từ để cho cơm không rơi ra ngoài, không làm đổ bát, nếu có hạt cơm rơi ra ngoài các con nhặt hạt cơm cho vào đĩa sau đó dùng khăn ẩm lau tay.
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện lại.
HĐ2: Trẻ thực hiện
- Cô cho cả lớp thực hiện lại. Lần 1: Tổ chức cho cả lớp thực hiện dưới dạng ăn bữa tiệc trên nên nhạc: Mời bạn ăn
- Lần 2: Tổ chức cho trẻ thi đua nhau: Thi xem bạn nào cầm thìa, cầm bát đúng kĩ năng nhất.
- Cô vừa hướng dẫn con làm gì? Các con vừa được thực hiện kỹ năng gì?
HĐ3: Củng cố
- Trò chơi: Đôi tay xinh
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô tiến hành cho trẻ chơi. Nhận xét trẻ chơi
3. Kết thúc
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ và kết thúc giờ học.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:







Thứ ba, ngày 11 tháng 11 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức
Đề tài: Dạy trẻ: Những đồ dùng có đôi

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức
- Trẻ biết được 1 đôi là: 2 đối tượng giống nhau ở 1 số dấu hiệu chung (hình dạng, kích thước, màu sắc, họa tiết trang trí … ) và luôn đi cùng với nhau.
- Trẻ nhận biết được một số đồ dùng có đôi; biết tên gọi và cách sử dụng  một số đồ dùng có đôi như đôi dép, đôi gang tay.
- Trẻ  biết lựa chọn và ghép đôi đúng một số đồ dùng.
- Quyền được phát triển: Trẻ được học tập và vui chơi
 2. Kĩ năng:
- Rèn cho trẻ kĩ năng nhận biết, phân biệt, sắp xếp, lựa chọn và thực hành ghép đúng đôi
- Rèn cho trẻ khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ  
 3. Thái độ: 
- Trẻ tập trung chú ý trong giờ học

	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô 
- Nhạc bài "Đôi dép xinh", Đôi gang tay, đôi dép, đôi tất… Mô hình nhà bạn búp bê.
2. Chuẩn bị của trẻ
- Một số đồ dùng đồ chơi cho trẻ ghép đôi: dép, gang tay, tất,….Vòng thể dục 
II. TIẾN HÀNH
1. Ổn định
- Trẻ cùng cô trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình trẻ.
2. Nội dung 
HĐ1: Ôn Một và nhiều
- Cô cùng trẻ đến thăm nhà bạn búp bê.
- Cô cho trẻ quan sát, nhận xét về đồ dùng trong gia đình nhà bạn búp bê (Có 1 hay nhiểu cái cốc, xoăng, chảo, mũ, áo,….)
- Cô khái quát, khẳng định.
HĐ2: Nhận biết, ghép đôi các đồ dùng 
- Cho trẻ lấy đồ dùng về vị trí
- Cho trẻ quan sát và nhận xét rổ đồ dùng của mình. 
- Cho trẻ xếp những chiếc dép có đôi ra 
+ ĐT: 
- Con xếp được những đôi dép nào ra khay?
- Vì sao hai cái dép này ghép được thành 1 đôi?
- Vì sao trong rổ của con vẫn còn dép?
- Cô KQ: Những đồ dùng  ghép được vào một đôi là những đồ dùng giống nhau có dấu hiệu chung (hình dạng, kích thước, màu sắc, họa tiết trang trí … ) và luôn đi cùng với nhau tạo thành đôi
- Cô cho trẻ cất đồ chơi vào rổ, vừa cất vừa đếm xem mình có mấy đôi
- Tương tự với đôi tất.
- Cô cho trẻ ghép đôi đồ dùng có trong rổ của mình
- Cô cho trẻ kiểm tra kết quả của mình và của bạn. Cô giúp đỡ trẻ
HĐ 3: Củng cố
+ TC1: Đôi bạn thân thiết
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cách chơi: Cô và trẻ vừa đi vừa hát. Khi có hiệu lệnh của cô: “Ghép đôi bạn gái” “Ghép đôi bạn trai” thì 2 bạn gái tìm và cầm tay nhau, 2 bạn trai tìm và cầm tay nhau. Khi cô có hiệu lệnh: “Ghép đôi 1 bạn trai với 1 bạn gái” thì 1 bạn trai tìm và cầm tay 1 bạn gái. Ai không tìm được bạn của mình sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô tiến hành cho trẻ chơi. Nhận xét trẻ chơi.
+ TC2: Ai tinh mắt
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô chia lớp thành 2 đội chơi. Các thành viên lần lượt bật qua ô vòng, lên nối các đồ dùng trên bảng thành đôi. Thời gian là một lần bản nhạc. Hết thời gian, đội nào ghép được nhiều đôi đúng là đội chiến thắng
- Cô tiến hành cho trẻ chơi. Nhận xét trẻ chơi.
+ TC3: Liên hệ
- Ngoài những đồ chơi trong bài học hôm nay được gọi là đôi thì trong cuộc sống có những đồ vật nào phải có đôi mới sử dụng được? Cô cho trẻ liệt kê.
3.Kết thúc: 
Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng trong lớp 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ






+ Điều chỉnh:




Thứ tư, ngày 12 tháng 11 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Dạy trẻ học thuộc thơ: Chiếc quạt nan

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tác giả bài thơ, biết được nội dung bài thơ.
- Trẻ đọc thuộc bài thơ. 
- Trẻ hiểu về quyền được tham gia của trẻ qua bài thơ: Mọi trẻ đều được đối xử công bằng. 
- SEL: Qua bài thơ trẻ thể hiện tình yêu của mình dành cho bà
2. Kỹ năng
- Rèn kĩ năng đọc thơ bài thơ chiếc quạt nan: Đọc giọng vui vẻ tự hào
- PT ngôn ngữ cho trẻ: Trẻ đọc thơ to, rõ từ trong bài thơ, trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ ý.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và giữ gìn đôi mắt của mình.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động

 
	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh thơ, video bài thơ: Chiếc quạt nan, Nhạc bài hát: Cháu yêu bà
2. Chuẩn bị của trẻ: Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng. 
II. TIẾN HÀNH
1. Ổn định, gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng vận động theo bài hát: Cháu yêu bà
- ĐT: Con vừa vận động bài hát gì? Bài hát nói về ai? -> Cô khái quát lại ý trẻ.
2. Nội dung
HĐ1. Dạy trẻ đọc thơ
- Cô dẫn dắt giới thiệu tên bài thơ “Chiếc quạt nan – Xuân Cầu”
- Cô đọc lần 1: Kết hợp với cử chỉ điệu bộ 
- Cô giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về bà tặng cho bé 1 chiếc quạt nan, có viền đỏ, viền xanh, chiếc quạt nhỏ xinh, em bé cầm và quạt cho bà ngủ
- Giảng từ khó "Em quạt gọi gió đến”
- Cô đọc thơ lần 2: Đọc kết hợp tranh minh họa.
- Cô hướng dẫn trẻ đọc
+ Cả lớp đọc 2-3 lần. Tổ đọc. Nhóm đọc. Cá nhân đọc (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
HĐ2: Đàm thoại nội dung bài thơ
- Con vừa đọc bài thơ gì? Của ai?
- Trong bài thơ nói về ai?
- Ai tặng bạn nhỏ chiếc quạt?
- Chiếc quạt nan cso viền màu gì? 
- Có chiếc quạt bạn nhỏ sẽ làm gì?
- Bạn nhỏ trong bài thơ ước mau lớn để làm gì?
- Khi con ở nhà con sẽ làm gì để giúp đỡ ông, bà, bố, mẹ?
+ Giáo dục: Trẻ biết yêu quý, vâng lời bà, giúp đỡ bà những công việc vừa sức như: lấy tâm, rót nước cho bà, quạt cho bà – SEL
HĐ 3: Củng cố
- Cô và trẻ cùng đọc thơ qua video bài thơ: Chiếc quạt nan
3.Kết thúc: Cô động viên, khen ngợi trẻ. Kết thúc bài học  


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 

+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Điều chỉnh:
Thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển tình cảm kĩ năng xã hội
Đề tài: Dạy trẻ: Kĩ năng đi tất (SEL)
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức
- Trẻ biết tất dùng để đi vào chân và giữ ấm cho đôi chân.
- Trẻ biết chọn đúng 2 chiếc tất giống nhau và tạo thành 1 đôi tất. Biết đi tất đúng cách theo hướng dẫn.
- Trẻ biết tên gọi và hiểu về một số quyền của trẻ em: Quyền được bày tỏ cảm xúc tôn trọng ý kiến 
- SEL: Trẻ biết thể hiện cảm xúc của mình: Vui khi được đi tất, đi tất cảm thấy ấm áp.
2. Kỹ năng
- Rèn kĩ năng đi tất đúng cách cho trẻ. 
- Hình thành thói quen đi tất khi trời lạnh.
- Phát triển khả năng ghi nhớ, quan sát
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động

	I. Chuẩn bị
- Trong lớp, không gian thoáng mát, sạch sẽ, Video kể chuyện, mỗi trẻ 1 đôi tất, Nhạc
II/ Tiến hành
1. Ổn định
- Cô cho trẻ chơi trò chơi bắt chước tiếng kêu các con vật
[bookmark: _GoBack]- Cô cho trẻ xem video “Ếch cốm đi tất”
- Cô cho trẻ xem video về bạn Ếch Cốm, trò chuyện và hướng trẻ vào nội dung bài học
2. Nội dung:
HĐ1: Đôi tất xinh
+ Theo các con thì chúng mình sẽ dùng đôi tất vào lúc nào?
+ Khi đi tất chúng mình sẽ đi mấy chân? 
+ Muốn đi được tất các con cần có gì?
+ Đi tất để làm gì?
+ Cô sẽ chọn 2 chiếc tất khác nhau, các con có đi tất như thế này không? Vì sao?
- Cô khái quát lại
HĐ2: Hướng dẫn trẻ đi tất
- Lần 1: Cô cho trẻ quan sát video hướng dẫn đi tất 
- Lần 2: Cho trẻ quan sát ảnh kèm giải thích
+ Các con vừa xem video hướng dẫn cách đi tất, chúng mình thấy dễ hay khó. Cho trẻ nhắc lại các bước đi tất.
- Lần 3: Cô thực hiện đi tất kết hợp giải thích
* Trẻ thực hiện
+ Các con đã sẵn sàng để cùng bạn Ếch nhỏ đi tất chưa? 
+ Cô chia trẻ về 2 nhóm và cho trẻ thực hành nhiều lần
- Sau khi trẻ thực hành xong cô cho trẻ về vòng tròn và trò chuyện về cách đi tất:
+ Con đi được mấy đôi tất?
+ Con có gặp vấn đề gì khó khăn không?
* Giáo dục: Vào những ngày thời tiết lạnh các con hãy nhớ giữ ấm cơ thể bằng cách đi tất, quàng khăn và đội mũ nhé. 
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Điều chỉnh:
Thứ sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thẩm mỹ
Đề tài: Dạy trẻ: Nặn đôi đũa
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết cách chia đất, làm mềm đất. Trẻ biết lăn dài đất để tạo thành đôi đũa. Trẻ biết được đũa là đồ dùng có đôi
- Qua hoạt động trẻ hiểu: Quyền được học tập và vui chơi, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; được tự do lựa chọn môn năng khiếu mà trẻ thích
- SEL: Trẻ biết khen ngợi và động viên bạn khi bạn hoàn thành sản phẩm nghệ thuật.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng khéo léo của đôi
bàn tay.
- Rèn tính kiên trì cho trẻ, óc quan sát và tính thẩm mỹ của trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ biết tạo ra sản phẩm và biết giữ gìn sản phẩm của mình.

	II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô
- Sản phẩm mẫu của cô, mô hình. Đất nặn, bảng con, rổ..
2. Chuẩn bị của trẻ
- Trang phục gọn gàng, tâm trạng thoải mái.
II. TIẾN HÀNH
1. Ổn định
- Cô và cả lớp vận động bài hát: Rửa tay
- Hỏi trẻ thường rửa tay vào khi nào? (trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh...)
- Khi ăn cơm chúng ta cần dùng cái gì?
- Cô khái quát, giới thiệu bài: Nặn đôi đũa
2. Nội dung:
HĐ1. Quan sát mẫu:
- Chúng mình cùng nhìn xem cô có gì đây?
- Đôi đũa này có dạng hình gì? Màu gì? Có mấy chiếc đũa
- Khẳng định lại: Cô và trẻ cùng nặn đôi đũa
HĐ2. Cô nặn mẫu:
- Trước tiên cô phải làm gì đây?
- Khi mềm đất rồi cô dùng lòng bàn tay lăn dài đất để tạo thành 1 chiếc đũa, con nặn 2 chiếc đũa để tạo thành 1 đôi đũa
- Hỏi ý tưởng của trẻ. Cách trẻ sẽ nặn như thế nào?
 HĐ3. Trẻ thực hiện:
- Trẻ thực hiện cô giáo đến từng trẻ động viên, khích lệ trẻ tạo sản phẩm và hướng dẫn trẻ thực hiện các kĩ năng nặn (Cho trẻ thực hiện dưới nền nhạc)
HĐ4. Nhận xét sản phẩm.
- Mời cháu nhận xét sản phẩm của mình và của bạn     
- Cô nhận xét chung, tuyên dương sản phẩm đẹp.         
- Giáo dục trẻ yêu thích sản phẩm của mình, giữ gìn sản phẩm của bạn.         
3. Kết thúc:
- Giáo viên nhận xét và kết thúc giờ học./.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
Thứ bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Ôn bài thơ: Chiếc quạt nan
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả. Trẻ đọc thuộc, đọc diễn cảm bài thơ. 
- Quyền được phát triển: Trẻ được học tập và vui chơi
- SEL: Trẻ biết lắng nghe và chờ lượt đọc của bạn.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng đọc thơ cho trẻ, ngắt nghỉ đúng nhịp.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ: Trẻ đọc thơ to, rõ ràng. Khi đọc kết hợp cử chỉ, điệu bộ.
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia HĐ. 

 
	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô
- Tranh thơ, video bài thơ: Chiếc quạt nan
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng. 
II. TIẾN HÀNH
1. Ổn định, gây hứng thú
- Cô và trẻ chơi trò chơi: Cái gì biến mất, cái gì xuất hiện. Con vừa chơi trò chơi gì? Vậy cái gì đã xuất hiện
- Cô khái quát lại, giới thiệu bài thơ
2. Nội dung
HĐ1. Ôn bài thơ: Chiếc quạt nan
- Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ 2-3 lần. Cô chú ý sửa sai cho trẻ 
- Cô hỏi lại trẻ về nội dung bài thơ.
- Con vừa đọc bài thơ gì? Của ai?
- Trong bài thơ nói về ai?
- Ai tặng bạn nhỏ chiếc quạt?
- Chiếc quạt nan cso viền màu gì? 
- Có chiếc quạt bạn nhỏ sẽ làm gì?
- Bạn nhỏ trong bài thơ ước mau lớn để làm gì?
- Khi con ở nhà con sẽ làm gì để giúp đỡ ông, bà, bố, mẹ?
+ Giáo dục: Trẻ biết yêu quý, vâng lời bà, giúp đỡ bà những công việc vừa sức
- Cô cho trẻ đọc thơ kết hợp tranh minh họa .
HĐ2: Đàm thoại và dạy trẻ cách đọc diễn cảm bài thơ
- Cô giảng giải và đọc từng câu thơ“Bà cho cháu chiếc quạt. Viền nan đỏ, nan xanh”. Dạy trẻ cách đọc ngắt nhịp 3/2, kèm cử chỉ quạt bằng tay. “Chiếc quạt nhỏ xinh xinh. Em quạt gọi gió đến. Ước gì em mau lớn. Ngày đêm quạt cho bà”. Dạy trẻ cách đọc ngắt nhịp 2/3, kèm cử chỉ. “Bà ngon giấc ngủ say. Bàn tay em gọi gió.”. Dạy trẻ cách đọc ngắt nhịp 3/2, kèm cử chỉ yêu thương
- Cô cho cả lớp đọc kết hợp cử chỉ điệu bộ. Tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc. Chú ý sửa sai cho trẻ.
HĐ 3: Củng cố: Cô và trẻ cùng đọc lại bài thơ.
3.Kết thúc: Cô động viên, khen ngợi trẻ. Kết thúc bài học 
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